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Họ và tên: ………….……………….......………Lớp 5A4 
 

Đề 1: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Cảnh đông con 

       Khi bác Lê mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám con của bác: mười một đứa, mà đứa nhớn 

mới có mười bảy tuổi! Đứa bé nhất hãy còn bế trên tay. 

      Nhà bác ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi 

một chiếc giường nan đã gẫy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ 

buổi sáng tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta đã phải trở dậy để đi làm mướn cho những 

người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn ấy, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc 

chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày 

sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng lúa đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác 

Lê lo sợ vì không ai mướn bác làm việc gì nữa. Thế là cả nhà nhịn đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả 

đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét, như thịt con trâu 

chết. Bác Lê ôm ấp lấy con trong ổ rơm, để mong lấy cái ấm của mình ấp ủ cho nó 

     Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa 

còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những 

ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy 

gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít 

qua mái tranh.  

                                                                                  THẠCH LAM – Trích (Nhà mẹ Lê)                                                                       

1. Chi tiết nào nói lên cảnh cơ cực, nghèo đói của gia đình bác Lê? 

a) Ăn đói, mặc rách.     

b) Nhà cửa lụp xụp. 

c) Từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc.  

d) Ăn đói, mặc rách, nhà cửa lụp xụp, từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc. 

2.  Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ: 

a) Ruộng của nhà bác Lê.     b) Đi làm mướn, lượm mót. 

c) Đồng lương của bác Lê.    d) Đi xin ăn. 

3. Nguyên nhân nào dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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4. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

a) Mẹ con bác Lê ở căn nhà đầu phố. Đúng / Sai 

    b) Vào mùa rét gia đình bác Lê ngủ trên ổ rơm. Đúng / Sai 

c) Bác Lê có hai người con. Đúng / Sai 

d) Hai người con lớn của bác Lê đã biết phụ mẹ lao động để nuôi gia đình. Đúng / Sai 

5. Theo em, nội dung câu chuyện trên là gì? 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6. Nếu được gặp bác Lê, em sẽ nói điều gì với bác. (viết 2-4 câu) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

7. Từ trái nghĩa với cực khổ là:  

a)  Sung sướng      b) Siêng năng    c) Lười biếng  d) Cực khổ 

8. Chủ ngữ trong câu “Mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn” 

là: 

a) Mùa nực      b) Mùa rét     c) Bác ta   d) Bác ta phải trở dậy  

9. Tìm và viết một câu trong bài có sử dụng đại từ, gạch chân dưới đại từ có trong câu đó. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

10. Đặt một câu với từ ăn mang nghĩa gốc và một câu với từ ăn mang nghĩa chuyển. 
 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



GVCN- Nguyễn Thị Quý                                                                                                                                                                    3 

 

Đề 2: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 
 

MÙA LÀM NƯƠNG 

          Những con chim pít báo hiệu mùa màng từ miền xa lại bay về.  

Ngoài nương rẫy, lúa đã chín vàng rực. Ở đây, mùa gặt hái bao giờ cũng trúng vào tháng 

mười, tháng mười một, những ngày tháng vui vẻ nhất trong năm, và mỗi năm hạt lúa chỉ đậu trên 

tay người ta có một lần: tháng hai phát rẫy, tháng tư thì đốt, hạt lúa tra dưới những cái lỗ tròn đen 

sì chất màu mỡ của tro than. Tháng chín, tháng mười, chim pít đã rủ nhau bay về từng đàn, tiếng 

hót ríu rít cứ xoáy tròn trong nắng mai và gió rét căm căm. 

Mỗi buổi sớm các cô gái đi ra nương, gấu váy cũng như hai ống tay áo dính đầy cỏ may và 

ướt đẫm sương. Các cô đi chung quanh từng gốc cây bị đốt chỉ còn trơ lớp than đen, bàn tay thoăn 

thoắt cắt từng bông lúa nặng trĩu hạt lắt lẻo trên cái thân rạ khô xác. Lúa cắt bằng dao hoặc thanh 

nứa cật rất sắc được chất vào gùi đèo trên lưng, đem về xếp đầy bốn góc chòi. Chiếc bàn đập lúa 

bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ. Người già, trẻ con, đông nhất là trai gái trong bản xúm lại 

mỗi đêm đập lúa ở từng chòi canh của từng nhà. Những bông lúa tróc hết hạt được nhả ra khỏi 

răng chiếc kẹp làm bằng hai thanh gỗ. Bó rơm được tung lên cao về phía sau rơi xuống giữa 

những đống lửa cháy bập bùng hai bên góc chòi. 

(Theo Nguyễn Minh Châu) 

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:  

Tháng chín, tháng mười, chim pít đã rủ nhau bay về từng đàn, tiếng hót ……………… cứ 

xoáy tròn trong …………. và gió rét căm căm. 

2. Bài văn miêu tả cảnh gì ? 

A. Cảnh gặt lúa.                                   B. Cảnh trồng lúa. 

C. Cảnh cánh đồng lúa chín.                D. Cảnh cánh đồng lúa chín và cảnh gặt lúa. 

3. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

a) Tháng năm, tháng sáu, chim pít đã rủ nhau bay về từng đàn Đúng / Sai 

    b)  Những con chim pít báo hiệu mùa màng từ miền xa lại bay về.  Đúng / Sai 

c) Mỗi buổi chiều các cô gái đi ra nương, gấu váy cũng như hai ống tay áo dính 

đầy cỏ may và ướt đẫm sương. 
Đúng / Sai 

d) Chiếc bàn đập lúa bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ Đúng / Sai 
 

4. Cảnh được miêu tả nằm ở vùng nào của nước ta ? 

A.  Vùng đồng bằng                  B.  Vùng núi cao        C. Vùng ven biển              

5. Ý nào miêu tả cảnh thu hoạch lúa rất riêng của vùng đất này ?. 

A. Các cô đi chung quanh từng gốc cây bị đốt chỉ còn trơ lớp than đen.  

B. Bàn tay thoăn thoắt cắt từng bông lúa nặng trĩu hạt. 
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C. Lúa cắt bằng dao hoặc thanh nứa cật rất sắc. 

6. Bà con nơi đây tuốt lúa bằng cách nào ? 

A. Dùng máy tuốt lúa. 

B. Dùng chân vò lúa. 

C. Đập lúa vào thân gỗ đã bóc hết vỏ. 

7. Câu nào thuộc kiểu câu: Ai làm gì ? 

A. Những con chim pít báo hiệu mùa màng từ miền xa lại bay về. 

B. Ngoài nương rẫy, lúa đã chín vàng rực. 

C. Chiếc bàn đập lúa bằng một thân cây gỗ đã bóc hết vỏ. 

8. Từ ngọt trong các nhóm từ  quả ngọt, nói ngọt, canh ngọt, lưỡi dao rất ngọt có quan hệ với 

nhau như thế nào? 

A.  Là các từ đồng âm.        B. Là các từ nhiều nghĩa.         C.  Là cỏc từ cựng nghĩa. 

9. Từ nào có thể thay thế từ tróc trong câu “Những bông lúa đã tróc hết hạt được nhả ra khỏi 

răng chiếc kẹp làm bằng hai thanh gỗ.” 

A. bóc                       B. lóc                                C. rụng 

10.  Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ trái nghĩa với từ  mát mẻ? 

A. Nóng nực, oi bức, oi ả.           

B. Oi bức, bức bối, nóng nực. 

C. Nóng nảy, bức bối, oi ả. 

11.  Viết lại câu sau cho hay hơn bằng (cách sử dụng từ ngữ gợi tả, gợi cảm hoặc sử dụng biện 

pháp so sánh, nhân hóa,...): 

"Ngoài nương, lúa đã chín." 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

12.  Viết một đoạn văn 5 đến 7 câu tả về buổi sáng ở trên cánh đồng quê em 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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Đề 3: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên 

  Tôi tìm thấy ở thiên nhiên vị ngọt sắc của những trái mít, ngọt lịm của trái vải quê hương 

và cái ngọt dịu dàng của nắng chiều tà. Rồi tôi cũng tìm thấy ở thiên nhiên có cả vị chua gắt của 

những trái sấu, màu xanh đầy sức sống của cây lá... Hương vị thiên nhiên chan chứa bao nét đặc 

trưng mà ở đâu ta cũng có thể đưa nó vào đầu lưỡi, nhấm nháp và thưởng thức một cách thích 

thú. 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên tiếng sáo diều vi vu trên những con đê lộng gió và tiếng tu hú 

từng đàn theo nhau bay đậu khắp các ngọn cây vải. Âm thanh thiên nhiên lúc rộn ràng niềm vui, 

lúc lại êm đềm sâu lắng như giai điệu của một bản đàn. 

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên khoảng trời xanh bao la được thêu dệt bởi những tia nắng vàng 

óng ả, thấy dòng sông chảy hiền hoà, nước trong vắt mênh mông. Và tôi cũng thấy cả những 

đầm sen rợp lá xanh, thấp thoáng điểm những nét hồng mềm mại của loài hoa thanh khiết. Màu 

sắc của thiên nhiên thật tươi sáng và rực rỡ như tô điểm cho bao đường nét mềm mại, thuần 

phác và giản dị.  

Ở thiên nhiên, tôi tìm thấy những hương vị, âm thanh, màu sắc và cả những đường nét thật 

đẹp đẽ. Quan trọng hơn là  tôi tìm thấy tâm hồn tôi hoà hợp với cây cỏ, chim muông, sông nước, 

đất trời hay bất cứ thứ gì mà tạo hoá đã ban tặng cho thế giới này.  

                                                                                                            Theo Nguyễn Minh Châu 
 

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:  

Tôi tìm thấy ở thiên nhiên ............................. của những trái mít, …………... của trái vải 

quê hương. 

2. Những âm thanh nào được tác giả tìm thấy ở thiên nhiên? 

 a) Tiếng sáo                                                b) Tiếng sáo, tiếng tu hú 

 c) Tiếng tu hú, giai điệu của một bản đàn      

 d) Tiếng sáo, tiếng tu hú, giai điệu của một bản đàn 

3. Theo em, thiên nhiên tươi sáng và rực rỡ nhờ những màu sắc nào?  
 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. Theo em, thiên nhiên đã mang lại cho tác giả những gì?  

 Viết câu trả lời của em: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
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5. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai. 

 Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

Thiên nhiên có cả vị chua cay của những trái sấu.     Đúng / Sai 

Âm thanh của thiên nhiên như giai điệu của một bản đàn.     Đúng / Sai 

Những đầm sen rợp lá xanh, được thêu dệt bởi màu nhị vàng óng ả.     Đúng / Sai 

Tâm hồn tôi hòa hợp với mọi thứ mà tạo hóa ban tặng cho nơi này.     Đúng / Sai 
 

6. Viết vào dòng trống những việc chúng ta nên làm để thiên nhiên mãi tươi đẹp. (Viết 2-3 

câu)  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. Cặp từ trái nghĩa có trong đoạn văn trên là: 

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

 a) chua – ngọt , bao la – mênh mông 

 b) thanh khiết – thuần phác, bao la – mênh mông 

 c) chua – ngọt, rộn ràng – êm đềm 

 d) rộn ràng – êm đềm, thanh khiết – thuần phác 

8. Em hiểu từ chan chứa trong câu “Hương vị thiên nhiên chan chứa bao nét đặc trưng mà 

ở đâu ta cũng có thể đưa nó vào đầu lưỡi, nhấm nháp và thưởng thức một cách thích thú.” 

như thế nào? 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

9. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu văn sau:  

 a) Tiếng sáo diều vi vu trên những con đê lộng gió. 

 

 b) Màu sắc tươi sáng, rực rỡ của thiên nhiên như tô điểm cho bao đường nét mềm mại.  

 

10. Viết lại câu sau cho hay hơn (bằng cách sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm 

hoặc sử dụng biện pháp so sánh, nhân hóa...)  

“Mùa thu, hoa sữa thơm.” 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Đề 4: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Rừng xuân 

          Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như chiếc khăn voan 

vắt hờ hững trên lưng đồi. Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều 

sắc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang thấm đẫm màu nâu 

hồng chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một chút 

xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh 

màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa bay . Những chiếc lá ngõa 

non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh 

sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm 

bao,… 

Nhưng không phải chỉ có màu xanh mà thôi, giữa những đám lá sòi xanh, có những đốm 

lá già còn rớt lại đỏ như những viên hồng ngọc. Lác đác trên nhiều cành, còn có những chiếc lá 

già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím, và kìa, ở tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang 

như những ngọn lửa thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc 

rọi xuống tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt 

sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn 

hoa.                                                                                                            NGÔ QUÂN MIỆN 
 

1. Bài văn miêu tả cảnh gì? 

a) Cảnh rừng vào mùa thu.                              b) Cảnh rừng vào mùa đông. 

    c) Cảnh rừng vào mùa xuân                              d) Cảnh ngày hội của các loài chim. 

2. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

Rừng hôm nay như một ngày hội của ……………………………., màu xanh với 

nhiều…………………………… đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. 

3. Tác giả tả tiết trời xuân bằng chi tiết nào? 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

4. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

a) Những mầm cây bụ bẫm thấm đẫm màu xanh vì có đủ chất diệp lục. Đúng / Sai 

b) Những chiếc lá ngõa non được so sánh mỏng tang và xanh rờn, to như cái quạt 

lọc ánh sáng xanh mờ mờ. 
Đúng / Sai 

c) Không gian của rừng xuân không chỉ có màu xanh mà còn rớt lại những đốm 

đỏ như những viên hồng ngọc. 
Đúng / Sai 

d) Những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím lác đác trên nhiều cành. Đúng / Sai 
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5. Theo em, vì sao tác giả nói: “Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

6. Giả sử em là một cái cây trong khu rừng xuân tuyệt đẹp này, em sẽ nói gì với các bạn cây khác? 

(viết 2-3 câu) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

7. Các từ “xanh non tơ, xanh màu ngọc bích, xanh mờ mờ, xanh rờn” thuộc loại từ gì? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

a) Từ trái nghĩa     b) Từ nhiều nghĩa 

c) Từ đồng nghĩa    d) Từ đồng âm 

8. Em hiểu từ thấm đẫm trong câu “Những mầm cây bụ bẫm còn đang thấm đẫm màu nâu hồng 

chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh.” như thế nào? 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

9. Từ lưng trong câu “Trời xuân chỉ hơi lạnh một chút vừa đủ để giữ một vệt sương mỏng như 

chiếc khăn voan vắt hờ hững trên lưng đồi.” được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Em hãy 

đặt câu với từ đó được dùng theo nghĩa gốc. 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

10. Em hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 4 câu cho thấy vẻ đẹp của rừng xuân. Trong đó, có sử 

dụng các từ ngữ giàu cảm xúc, gợi tả, gợi cảm, biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa… 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Đề 5: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Anh hùng thực sự 

Ngày xưa, ở vùng Qua-đa-la-pa-ra có một ông lão sống cùng ba người con trai. Lúc sắp 

mất, ông gọi họ vào và nói: 

- Các con của ta, ta chẳng có gì ngoài một viên kim cương của tổ tiên để lại. Ta không muốn 

bán nó hay chia nhỏ nó cho các con. Ta chỉ muốn trao cho một trong ba con. Các con hãy ra đi 

và quay trở về vào ngày đầu tiên của tuần sau, ta sẽ trao nó cho người xứng đáng nhất. 

Họ cùng đi và đúng hẹn thì trở về. Người con cả đã mang một nửa tài sản của mình chia cho 

những người nghèo khổ trong thành phố. Người con thứ hai thì cứu một bé gái sắp chết đuối ở 

sông Ri-ô Grăng. Ông lão vui sướng hỉ hả lắm, rồi ông quay sang người con thứ ba: 

- Còn con, xem con mang được gì về nào? 

Lúc này, người con thứ ba mới nói: 

- Cha ạ, một buổi sáng, con nhìn thấy một người đàn ông say rượu nằm ngủ bên bờ vực. 

Chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm anh ta rơi xuống vực sâu. Con nhẹ nhàng đi lại và xốc 

anh ta ra khỏi chỗ đó. Cha có biết đó là ai không? Chính là San - chô, kẻ thù truyền kiếp của 

nhà ta. Đã có vài lần anh ta dọa sẽ giết con nếu có cơ hội. San - chô tỉnh dậy và nhìn con đăm 

đăm. Rồi sau đó chúng con khoác tay nhau cùng về. 

- Cha ạ, bây giờ thì con đã hiểu mỗi người xung quanh ta đều có thể là bạn dù trước đó họ 

là kẻ thù. 

Ông lão cầm viên kim cương đặt vào tay người con thứ ba và nói: 

- Con mới chính là người anh hùng thực sự, con trai ạ! 

(Theo báo Thiếu niên Tiền phong) 

 

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

 Ngày xưa, ở vùng ………………………… có một ông lão sống cùng ……………………….. 

2. Người cha muốn làm gì với viên kim cương mà tổ tiên để lại? 

a) Bán đi rồi chia tiền cho các con b) Chia nhỏ viên kim cương cho các con 

c) Trao cho một trong ba người con d) Trao cho người con trai thứ ba 

3. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

 a) Người con thứ ba say rượu nằm ngủ bên bờ vực. Đúng / Sai 

 b) Người con thứ ba đã cứu kẻ thù truyền kiếp của gia đình mình. Đúng / Sai 

 c) San-chô tỉnh dậy và dọa giết ân nhân cứu mạng. Đúng / Sai 

 d) Ông lão trao viên kim cương cho người con thứ ba. Đúng / Sai 
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4. Vì sao người cha lại thấy vui sướng hỉ hả về hai người con trai đầu? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Em có suy nghĩ gì về người con trai thứ ba? 

Viết câu trả lời của em: 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Em học được điều gì qua câu chuyện trên? 

Em hãy viết 2-3 câu. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Tiếng “truyền” trong cụm từ “kẻ thù truyền kiếp” có nghĩa là gì? 

a) Trao lại cho người khác (thường thuộc thế hệ sau) 

b) Lan rộng hoặc làm lan rộng ra cho nhiều người biết 

c) Nhập vào hoặc đưa vào cơ thể người 

d) Ra lệnh 

8. Từ “con trai” trong câu: “Con mới chính là người anh hùng thực sự, con trai ạ!” thuộc từ 

loại nào?  

a) Danh từ b) Động từ c) Tính từ  d) Đại từ 

9. Từ “anh hùng” trong câu “Con đã có một hành động thật anh hùng, con trai ạ!” thuộc từ 

loại nào? 

a) Danh từ b) Động từ c) Tính từ  d) Đại từ 

10. Đặt 2 câu có từ “nhỏ” là từ đồng âm.  

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….….

...…….…………………………………………………………………………………………… 
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Đề 6: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Quần đảo Trường Sa 

Cách Bà Rịa khoảng năm trăm cây số về phía đông – nam bờ biển, đã mọc lên một chùm đảo 

san hô nhiều màu. Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta. 

Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình vòng cung. Mỗi đảo là một bông hoa san hô rực 

rỡ góp thành một lẵng hoa giữa mặt nước biển Đông xanh mênh mông. 

Từ lâu Trường Sa đã là mảnh  đất gần gũi với ông cha ta. Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống 

dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng cao vút. Trên đảo còn có những cây bàng, quả vuông 

bốn cạnh, to bằng nửa chiếc bi đông, nặng bốn năm lạng, khi chín vỏ ngả màu da cam. Gốc bàng to, 

đường kính chừng hai mét, xòe một tán lá rộng. Tán bàng là những chiếc nón che bóng mát cho những 

hòn đảo nhiều nắng này. Bàng và dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn phải từ rất 

xa xưa. 

Một sáng đào công sự, lưỡi xẻng của anh chiến sĩ xúc lên một mảnh đồ gốm có nét hoa văn 

màu nâu và xanh, hình đuôi rồng. Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn 

trên hũ rượu thờ ở đình làng anh. Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đặt chân lên đây, khi tìm báu vật, 

khi trồng cây để xanh tươi mãi cho tới hôm nay.  

                                                                                                                  (Hà Đình Cẩn) 
 

 

1. Về phía đông – nam của Tổ quốc ta đã mọc lên một chùm đảo san hô nhiều màu. Đó là: 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

a) Quần đảo Hoàng Sa.                   b) Biển đảo Phú Quốc. 

c) Quần đảo Trường Sa.                  d) Cả a, c đúng. 

2. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

Quần đảo gồm nhiều đảo nhỏ, đứng theo hình ........................................ Mỗi đảo là một bông 

hoa san hô rực rỡ góp thành một ............................ giữa mặt nước biển Đông xanh mênh mông. 

3. Thời tiết trên quần đảo có đặc điểm gì? 

Viết câu trả lời của em. 

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….…. 

4. Cảm nhận của em về vùng đất đảo của nước Việt Nam ta? 

Viết câu trả lời của em: 

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….….

...…….…………………………………………………………………………………………......  
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5. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Khoanh vào “Đúng” hoặc “Sai”. 

Thông tin Trả lời 

    a) Gốc bàng trên đảo Nam Yết và Sơn Ca rất to, đường kính chừng 3 mét. Đúng / Sai 

    b) Cây bàng và cây dừa đều đã cao tuổi, người lên đảo trồng cây chắc chắn phải 

từ rất xa xưa. 
Đúng / Sai 

    c) Nét hoa văn trên mảnh đồ gốm anh chiếc sĩ đã xúc lên giống nét hoa văn trên 

hũ rượu thờ ở đình làng anh. Điều đó khẳng định: Người Việt Nam đã đặt chân lên 

đất đảo từ rất xa xưa. 

Đúng / Sai 

    d) Trên Đảo Nam Yết và Sơn Ca có giống dừa đá và giống bàng vuông trái nhỏ 

nhưng dày cùi, cây lực lưỡng cao vút. 
Đúng / Sai 

 

6. Hãy tìm cặp từ đồng âm với từ in đậm trong câu văn sau và đặt câu với từ đó: “Đảo Nam Yết 

và Sơn Ca có giống dừa đá, trái nhỏ nhưng dày cùi, cây lực lưỡng cao vút”. 

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….….

...…….…………………………………………………………………………………………… 

7. Trong câu “Anh chiến sĩ quả quyết rằng những nét hoa văn này y như hoa văn trên hũ rượu thờ 

ở đình làng anh.”, từ nào đồng nghĩa với từ “quả quyết”? 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

a) quyết tâm                     b) quyết thắng   

c) quyết định            d) quyết đoán 

8. “Đó là quần đảo Trường Sa, mảnh đất xa xôi nhất của Tổ quốc ta.”. Từ đồng nghĩa với từ “mảnh 

đất” là:................................................................................................................................ 

9. Đặt một câu với từ nhà mang nghĩa gốc và một câu với từ nhà mang nghĩa chuyển. 

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….….

...…….…………………………………………………………………………………………… 

10. Em hãy viết từ 2 đến 3 câu tả cảnh đẹp ở địa phương em. Trong đó, có sử dụng ít nhất một 

tính từ (gạch chân dưới một tính từ mà em đã sử dụng). 

………………………………………………………………………………………………..…....

..…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….….

...…….…………………………………………………………………………………………….. 
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Đề 7: Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 

Hoa xoan 

     Mùa giêng hai. Mù sương càng bớt thì mưa phùn bay càng nhiều. Bụi mưa li ti hàng triệu triệu 

hạt trắng đục rắc nhè nhẹ. Đất trời ẩm ướt và hơi lạnh. Ấy là lúc xoan bắt đầu chuyển nhựa rùng rùng 

chuẩn bị cho mùa hoa mới. Người nhà quê trồng xoan thành vườn hoặc dặm ở hàng rào để lấy gỗ 

làm nhà, đóng gường, tủ, bàn ghế…Ngàn đời rồi, cây xoan có sức sống diệu kì và gần gũi vô cùng 

với người nhà quê. 

     Khoảng tiết Kinh Chập năm trước, xoan đã trút hết lá, chỉ còn cây gầy guộc, cành khẳng khiu. Âm 

thầm suốt cuối mùa đông tích nhựa đắng, để đầu xuân thân phận xoan gầy khẳng trào ra các đầu cành 

những lộc bé xíu xinh xinh như móng gà chíp, phủ một lớp lông tơ trắng mịn. 

     Rồi ắng đi một dạo không để ý, sáng ra mắt nhắm mắt mở, bất chợt nhìn lên đã thấy các hoa xoan 

tim tím lăn tăn nơi đầu cành. Và lại bất chợt giữa trưa nào đó, ngợp mắt, rợp trời hoa xoan bung ra 

trắng tím. Cái hương hoa xoan ngan ngát và mùi quả xoan tươi hăng hăng đi theo mãi cuộc đời, không 

một loại nước hoa sang trọng đắt tiền nào sánh nổi. Nó luôn gợi ta nhớ nhung về tuổi thơ và một miền 

quê yêu thương. 

     Bây giờ, nhà nhà xây mái bằng bê tông cốt sắt, gỗ xoan không còn chỗ làm cột, làm quá giang, 

đòn bẩy. Đến cái chạn bát cũng bằng i-nốc, bằng nhựa; gỗ xoan đã ra rìa ngoài cuộc sống người dân 

quê. Không còn ai làm nhà bằng gỗ xoan. Không còn hoa xoan rụng trắng ngõ đất. Ai người trồng, 

ai người cần xoan nữa xoan ơi? 

SƯƠNG NGUYỆT MINH 

Kinh Chập: sâu nở 

Ắng: vắng bặt 

1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

 Mùa giêng hai. ………………..………. càng bớt thì …………………….……… càng nhiều. 

2. Tác giả dùng biện pháp, hình ảnh nào để miêu tả lộc xoan ? 

a) So sánh lộc xoan với thân phận gầy khẳng 

b) So sánh lộc xoan với móng gà chíp, phủ một lớp lông tơ trắng mịn. 

c) Nhân hóa lộc xoan đáng yêu như móng gà chíp bé xíu xinh xinh. 

d) Nhân hóa lộc xoan bé xúi xinh xinh như móng gà chíp. 

3. Hoa xoan gắn bó với người dân quê hàng ngàn đời nay như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng hay sai? 

Thông tin Trả lời 

 a) Khoảng tiết Kinh Chập năm ngoái, xoan đã trút hết lá. Đúng / Sai 

 b) Cây xoan âm thầm tích nhựa đắng trong suốt mùa đông. Đúng / Sai 

 c) Mới đầu, hoa xoan bất ngờ bung ra trắng tím rồi lại tim tím lăn tăn nơi đầu cành. Đúng / Sai 
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 d) Hương hoa xoan khiến tác giả gợi nhớ về tuổi thơ và quê hương. Đúng / Sai 

5. Câu hỏi cuối bài muốn nói lên điều gì? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

6. Theo em, tác giả có tình cảm như thế nào đối với cây xoan? 

Em hãy viết 2-3 câu. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

7. Trong câu: “Ngàn đời rồi, cây xoan có sức sống diệu kì và gần gũi vô cùng với người nhà 

quê.” có mấy quan hệ từ? 

a) Một quan hệ từ. (Đó là từ: ……............................................................) 

b) Hai quan hệ từ.  (Đó là từ: ……............................................................) 

c) Ba quan hệ từ.    (Đó là từ: ……............................................................) 

d) Bốn quan hệ từ. (Đó là từ: ……............................................................) 

8. Dòng nào dưới đây gồm các từ láy:  

a) li ti, triệu triệu, gầy khẳng, xinh xinh, mắt mở 

b) nhè nhẹ, ẩm ướt, rùng rùng, gầy guộc, khẳng khiu 

c) li ti, gần gũi, gầy guộc, khẳng khiu, lớp lông 

d) rùng rùng, khẳng khiu, nhè nhẹ, ngan ngát, thân phận 

9. Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn:  

Rồi ắng đi một dạo không để ý, sáng ra mắt nhắm mắt mở, bất chợt nhìn lên đã thấy các hoa xoan 

tim tím lăn tăn nơi đầu cành. 

10. Đoạn 3 của bài văn có những đại từ là: 

………………………………………………………………………………………………………… 

11. Từ “trong” ở cụm từ “phấp phới trong gió” và từ “trong” ở cụm từ “nắng đẹp trời trong” 

có quan hệ với nhau như thế nào? 

a) Đó là một từ nhiều nghĩa.    c) Đó là hai từ đồng âm. 

b) Đó là hai từ đồng nghĩa.     d) Đó là hai từ trái nghĩa. 

12. Đặt câu có cặp quan hệ từ chỉ nguyên nhân – kết quả. 

………………………………………………………………………………………………..…....

..………………………………………………………………………………………………… 
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Đề 1: 

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Chữ số 8 trong số thập phân 67,811 có giá trị là: 

A.  
8

1
 B.  

8

10
 C.  

8

100
 D. 

8

1000
 

Câu 2:  “6200dag =............. kg ”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 620 B. 0,62 C. 62 D. 6,2 

Câu 3: Tổng của 39,72 và 46,18 là: 

A. 58,9 B. 85,9 C. 8590 D. 8,59   

Câu 4: Hiệu của 95,64 và 27,35 là: 

A. 6829 B. 6,829 C. 68,29 D. 0,6829   

Câu 5:  “8m2 5dm2 =............. m2 ”. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 8,5 B. 8,005 C. 80,5 D. 8,05 

Câu 6: Trên giá có 35 quyển truyện, trong đó có 21 quyển truyện thiếu nhi. Tỉ số phần trăm 

của số quyển truyện thiếu nhi và số quyển truyện trên giá là: 

A. 6% B. 16% C. 40% D. 60% 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

a) Hỗn số 3 
5

7
 đọc là: Ba vă năm phần bảy. 

b) Số “Chín mươi hai phẩy hai trăm linh chín” viết là: 92,09. 

c) Phân số  
87

200
 là phân số thập phân. 

d) Số thập phân 45,368 có hàng phần trăm là chữ số 6. 

Bài 3. Đặt tính rồi tính 

27,63  + 12,689 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

35,34 – 23,12 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

21,35 x 0,37 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

56,7 : 3,5 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

 

Bài 4. Tìm x: 

a) x + 
8

5
  = 

23

10
     b) 

21

4
  : x = 

7

16
  

 ...................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  
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Bài 5. Điền kết quả đúng vào chỗ chấm: 

a) Cứ 36m vải may được 18 bộ quần áo. Nếu có 72m vải đó thì may được …… bộ quần áo. 

b) Mẹ mua 15kg gạo thường với giá 12 000 đồng một ki - lô - gam thì vừa hết số tiền mẹ đang 

có. Với số tiền ấy, nếu mua loại gạo 18 000 đồng một ki - lô - gam thì được ………. kg gạo.  

Bài 6.  Một người làm trong 2 ngày được 240 000 đồng tiền công. Hỏi với mức giá trả công 

như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả tiền công là bao nhiêu? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Bài 7.  Một đội công nhân có 24 người dự định đắp xong một đoạn đường trong 36 ngày. Nhưng 

thực tế có 32 người làm. Hỏi đội công nhân đắp xong đoạn đường được giao trong bao nhiêu 

ngày? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau) 

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................... 

Bài 8.  Cô bán hàng có 50 kg, muốn chia vào ba loại bao: loại 20kg, loại 10kg và loại 5kg. Em 

tính giúp cô xem cần mỗi loại mấy bao để đựng hết số gạo trên. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Đề 2: 
 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 a) Phân số  
305

1000
  được đọc là: 

  A. Ba trăm linh lăm phần một nghìn.                 B. Ba trăm linh lăm phần nghìn. 

  C. Ba mươi năm phần một nghìn.                  D. Ba trăm linh năm phần  nghìn. 
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b) Dòng nào dưới đây chỉ gồm các phân số thập phân: 

  A. 
3

8
 ; 

7

10
 ; 

8

25
 ; 

33

1000
   B. 

15

100
 ; 

1

200
 ; 

321

10000
 ; 

9

1000000
   

  C. 
11

10
 ; 

67

100
 ; 

222

1000
 ; 

45

10000
  D. 

9

10
 ; 

100

25
 ; 

24

1000
 ; 

1768

10000
  

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 a) Hỗn số biểu diễn các phần đã tô màu trong hình vẽ là:  

     A. 3 
2

3
  B. 3 

2

5
  C. 2 

2

5
           D. 2 

3

5
  

 b) 7 
3

4
 = ?                                                       A. 

25

4
             B. 

31

4
         C. 

31

3
            D. 

25

3
  

Bài 3. Nối hai số đo bằng nhau : 

 

 

 

 

Bài 4. Khoanh vào Đúng hoặc Sai: 

a) 3020kg  =  30 tấn 20 kg Đúng Sai 

b) 1560hg  < 1 056 000g Đúng Sai 

c) 9m 25cm > 928cm Đúng Sai 

d) 4dm 16cm = 4 
16

10
 dm Đúng Sai 

Bài 5. Đặt tính rồi tính 

18,34  + 22,568 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

48,32 – 11,04 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

25,7 x 2,006 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

52,92 : 9 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

................................... 

 

Bài 6. Điền kết quả đúng vào chỗ chấm: 

  Mẹ mua 15kg gạo thường với giá 12 000 đồng một ki - lô - gam thì vừa hết số tiền mẹ đang có. 

Với số tiền ấy, nếu mua loại gạo 18 000 đồng một ki - lô - gam thì được ………. kg gạo.  

  

10km2 2

5
 ha 100ha 100 000m2 

10ha 10 000dam2 4000m2 10 000 000m2 
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Bài 7. Tìm x 

    x + 32,05 = 12,34 + 42,052 

......................................................................... 

......................................................................... 

......................................................................... 

    19,234 - x = 3,52 + 6,89 

.......................................................................... 

....................................................................... 

......................................................................... 
 

Bài 8. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

       Trung bình cộng của hai số bằng 42, số bé bằng 0,75 lần số lớn. Vậy hai số đó là: 

A. 18 và 24               B. 9 và 12             C. 36 và 48           D. 0,75 và 1 

Bài 9. Một đội công nhân gồm 60 người dự định đắp xong một đoạn đường trong 1200m. Nhưng 

Hỏi trong cùng một khoảng thời gian như vậy thì đội công nhân có 100 người sẽ đắp xong đoạn 

đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?? (Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau) 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Bài 10. Tính nhanh 

35,4x 36 - 35,4 x 16 - 35,4x 19                                       9,8 x 43 + 19 x 9,8 - 46 x 9,8 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................  

Đề 3: 

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:  

15 , 08 

                   …..…..……………..               …………………….. 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 a) Số thập phân 55,555  được đọc là: 

  A. Năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm. 

  B. Năm mươi năm nghìn phẩy năm trăm năm mươi lăm. 

  C. Năm mươi năm phẩy năm trăm năm mươi năm. 

  D. Năm mươi lăm phẩy năm trăm năm mươi lăm. 

 b) Số thập phân có: Ba trăm, bảy đơn vị, hai mươi sáu phần nghìn được viết là: 

  A. 3007,26000 B. 307,26 C. 37,026 D. 307,026 
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 c)  70 
34

100
  = ?  

  A. 70,034 B. 73,04 C. 70,34 D. 73,400 

 d) 
15

1000
  = ? 

  A. 15,1000 B. 0,015 C. 0,15 D. 1,5 

Bài 3. Điền dấu >, =, < vào chỗ chấm: 

   a) 6,853 ....... 6,891  b) 102,600 ....... 102,60 

   c) 140,00 ....... 14,000  d) 45,100 ........ 45,99 

Bài 4. Khoanh vào Đúng hoặc Sai: 

a) 0,36 tấn = 360kg Đúng Sai 

b) 30 000cm = 300m Đúng Sai 

c) 8dm2 5cm2 = 8,50dm2  Đúng Sai 

d) 5740m2 = 5,74ha Đúng Sai 

Bài 5. Điền đáp án đúng vào chỗ chấm: 

 Tỉ số phần trăm của 8 và 20 là: .............................................................................................  

Bài 6. Đặt tính rồi tính 

  935,09 + 84,76         579,34 - 192,5                 30,84 x 2,8               112,7 : 2,5  

 ...................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................    

 ...................................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................  

Bài 7. Tính giá trị biểu thức 

  a) 215,84 – 25 × 0,4                            b)  72 : 80 + 56,17  

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Bài 8. Lãi suất tiết kiệm là 0,7% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 500 000 đồng. Hỏi sau 

một tháng người đó được lĩnh bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
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Bài 9. Cô bán hàng có 58 lít nước mắm, muốn đựng vào ba loại can: can 20 lít, can 6 lít và can 

3 lít. Em tính giúp cô xem cần mỗi loại mấy can để cần ít can nhất có thể. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Bài 10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 
5

3
 chiều dài. Người ta 

sử dụng 20% diện tích để trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng cây ăn quả là bao nhiêu mét 

vuông? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

Đề 4: 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 

a)  Trong số thập phân 827, 452 ; chữ số 5 thuộc hàng nào? 

    A. Hàng nghìn B. Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn 

b)  Số gồm có 4 đơn vị và 4 phần trăm và 8 phần nghìn được viết là: 

   A. 4,48 B. 4,048 C. 4,0048 D. 44,8 

c). Tỉ số phần trăm của hai số 415 và 625 là: 

   A. 0,664% B. 6,64% C. 66,4% D. 664% 

d)  Số 3,345 viết thành tỉ số phần trăm là: 

   A. 3,345% B. 334,5% C.  33,45% D. 3345% 

Bài 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 

  a) 18m2 4dm2  = ....... m 2   b) 7
17

1000
 = .........  

  c) 3700g =    . . .   kg  d) 8 km 5m = . . . km 
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Bài 3.  Điền dấu thích hợp vào ô trống. 

  a. 3,45            3                                            b.
100

4503
 m2           45,3 m2                          

Bài 4. Đặt tính rồi tính 

813,9 + 2,126              95,4 - 27,35                 3,85 x 15,2                   4,712 : 6,4 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

       235,67 x 12,34 + 235,67 x 86, 66 + 235,67 

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức sau:  

42,08 – 1,98 × (3,6 + 2,5)                         0,54 x 15 + 20,06 : 3,4 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 7. Một lớp học có 45 học sinh, trong đó có 25 học sinh nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh 

nữ và số học sinh nam là bao nhiêu? 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

A. 40% B. 250% C. 80% D.125% 

Bài 8. Một hình chữ nhật có chu vi 21m. Chiều rộng kém chiều dài 2,5m. Tính diện tích của 

hình chữ nhật đó.   

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

5

4
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Bài 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng bằng 
7

5
 chiều dài. Người ta 

dành 62,5% diện tích mảnh đất để trồng hoa. Tính diện tích phần đất để trồng hoa. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
 

Bài 10. Mẹ cho Cúc 30 000 đồng để mua sắm đồ dùng học tập. Vào cửa hàng nhìn bảng giá: 

Bút màu: 12 000 đồng/ 1 hộp; Bút bi: 6000 đồng/ 1chiếc; Vở: 3000 đồng/ 1 quyển. 

Con tính giúp Cúc để mua hết số tiền me cho được cả ba mặt hàng trên nhé. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

Đề 5 

Bài 1. Chữ số 6 trong số 30,642 có giá trị là: 

  A. 6   B. 600  C. 
6

10
   D. 

6

100
 

Bài 2. Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a) 4250kg  >  4
5

1
 tấn b) 57 500m2  < 5

4

3
hm2 

c) 4m2 15dm2  =  4,15dm2 d) 2 015m = 2,015km 

Bài 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  

                             5062dam2  = …… km2 

A. 50,62 B. 5,062 C. 506,2 D. 0,5062 

Bài 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 

19,625 ;  21,035 ;  19,589 ;   21,199;  169,25    

........................................................................................................................................... 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Một cửa hàng bán một chiếc máy tính với giá 6 750 000 đồng. Hỏi cửa hàng được lãi bao 

nhiêu phần trăm? Biết rằng tiền vốn để mua chiếc máy tính đó là 6 000 000 đồng.  

 Bán chiếc máy tính đó, cửa hàng được lãi .................................................................... 
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Bài 6. Đặt tính rồi tính:  

 a) 29,04 x 8,6 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

............................................................... 

                     b) 17,55 : 3,9 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

Bài 7. Tính giá trị của biểu thức sau:  

16,328 : 1,3 + 2,4 x 4,2                                 95,38 -  35,6 : 2,5 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Bài 8. Lãi suất tiết kiệm có kì hạn là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 80 000 000 

đồng. Hỏi sau một tháng người đó được lĩnh cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 9. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng bằng 
6

5
 chiều dài. Người ta 

dành 32,5% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 10. Cô bán hàng có 38 lít dầu đựng vào ba loại can: can 20 lít, can 6 lít và can 3 lít. Em 

tính giúp cô xem cần mỗi loại mấy can? (sao cho các can đều được đựng đủ số lít dầu theo 

quy định) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Đề 6 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Chữ số 5 trong số thập phân 83,257 có giá trị là: 

A. 5                        B. 
10

5
                            C. 

100

5
                         D. 

1000

5
 

     b) 125m2  = …… km2        Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

A. 
8

1
 km2 B. 

80

1
 km2 C. 

800

1
 km2 D. 

8000

1
 km2 

Bài 2. Đúng ghi  Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a) 104 phút = 1,44 giờ                                                    

b) 0,062 tấn = 620 kg  

c) 1080 dm = 108 m                                                       

d) 12m2  6dm2 = 12,06 m2 

 Bài 3. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

18,365 ;  18,356 ;  16,385 ;  21,199;  182,25    

........................................................................................................................................... 

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Biết 25% số học sinh của lớp được đi học đàn là 8 bạn. Như vậy số học sinh của lớp đó 

là ........................ bạn. 

Bài 5. Đặt tính rồi tính:  

 a) 2,13 x 4,7 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

                     b) 77,55 : 2,5 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức sau:                  Bài 7. Tìm x 

 0,54 x 15 + 20,06 : 3,4 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

.............................................................. 

        x  x 12,25 - x  + x  x 2,75 = 1050 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

Bài 8. Người ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng là 35m, chiều dài 

bằng  
5

7
 chiều rộng. Cứ trung bình 1m2 thửa ruộng đó thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi thửa 

ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng bằng 
5

3
 chiều dài. Người ta sử 

dụng 36% diện tích để trồng cây ăn quả. Hỏi diện tích trồng cây ăn quả là bao nhiêu mét vuông? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 10. Tìm một số thập phân, biết rằng lấy số đó trừ đi 4,75, sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 0,2. 

Cuối cùng ta chia cho 1,25 thì được kết quả là 12,84. 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  
 

Đề 7: 

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1:  Số “Năm trăm đơn vị, sáu phần nghìn” viết là: 

A. 500,6 B. 5,006 C. 500,06 D. 500,006 

Câu 2: Trong phép chia  37,2 : 13 nếu chỉ lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương thì số 

dư là: 

A. 0,2 B. 2 C. 0,02 D. 2,2   

Câu 3:  “21,3 tấn =............. kg ”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

A. 213 B. 2130 C. 21300 D. 2,13 

Câu 4:  “12,08 x 0,001= .......”. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 

A. 0,1208 B. 1,208 C. 120,8 D. 1208 
 

Câu 5: Lớp 5A có 48 học sinh. Năm học vừa rồi số học sinh giỏi chiếm 37,5%. Lớp 5A có số 

bạn đạt học sinh giỏi là: 
 

A. 8 học sinh B. 10 học sinh C. 15 học sinh D. 18 học sinh 
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Bài 2. Đặt tính rồi tính 

216,92 + 578,13 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

891,74 - 127,98 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

4,9 x 2,6 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

.................................. 

................................... 

84,37 : 13 

................................ 

................................ 

................................ 

................................ 

............................... 

............................... 
 

Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 21,5m. Chiều rộng kém chiều dài 3,5m.  

- Tính diện tích của mảnh đất đó. 

- Người ta sử dụng 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích đất để làm nhà. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Bài 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

31,341;     31,134;     313,41;     31,314 ;     42,421. 

........................................................................................................................................... 

Bài 5. Đặt tính rồi tính:  

 a) 0,28 x 4,7 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

                     b) 156,8 : 3,2 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

Bài 6. Tính giá trị của biểu thức sau:  

50,6 : 2,3 + 21,84 x 2                                   141,12 : 6,3 - 47,88 : 3,8  

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Bài 7. Lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 25 000 000 đồng. Hỏi sau 

một tháng người đó được lĩnh cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Bài 8. Tìm một số thập phân, biết rằng lấy số đó cộng với 4,75, sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 

0,2. Cuối cùng ta chia cho 1,25 thì được kết quả là 12,84. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 9. Tính nhanh:                                                       Bài 10. Tìm x, biết:                            

56,82 x 2,345 + 2,345 x 43,18                                           65 x  x + 35 x  x = 6000                                                         

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Đề 8: 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Chữ số 5 trong số 20,571 có giá trị là: 

A. 5 B. 500 C. 
100

5
 D. 

10

5
 

b) Viết số đo 51hm2 4dam2 dưới dạng số đo bằng ha: 

       A. 51,4ha                    B. 5,104ha                   C. 51,04ha                   D. 5,14ha 

c) Trong số thập phân 614,825  chữ số 5 thuộc hàng nào? 

A. Hàng nghìn B. Hàng phần mười C. Hàng phần trăm D. Hàng phần nghìn 

d)  805m2  = …… ha.         Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là: 

A. 80,5 B. 8.05 C. 0,805 D. 0,0805 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:  

a) 0,25 tấn = 250kg  b) 34 200dm2 = 3420m2 

c) 7dm2 3cm2 = 7,30dm2 d) 20 000cm = 200m 

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:  

a)  164,9 ha       = ................. … km2 c) 42,8 m2   = ......................... .....dm2 

b)  3tấn 65kg  = ...........................tấn d)  25mm   = ...........................m 

Bài 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 

3,445 ;      3,45 ;     3,455 ;     3,444 ;     3,54 

........................................................................................................................................... 

Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

Tỉ số phần trăm của 15dm và 6m là .......................................................................... 
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Bài 6. Đặt tính rồi tính:  

2,13 x 3,9 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

                     13,59 : 4,5 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................. 

................................................................. 

Bài 7. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 75%. Hỏi lớp học đó có 

bao nhiêu học sinh nữ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Bài 8. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 
5

2
 chiều dài. Biết chiều dài là 85m. 

a/ Tính diện tích mảnh vườn. 

b/  Người ta dùng 80% diện tích mảnh vườn để trồng trọt. Hỏi diện tích còn lại của mảnh 

vườn là bao nhiêu mét vuông ? 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Bài 9. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 28m và gấp đôi chiều rộng. Diện tích ra và 

đường đi chiếm 42,5% diện tích mảnh vườn, còn lại là diện tích trồng cây ăn quả. Tính diện tích 

trồng cây ăn quả. 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................  


